
I Chính sách giảm nghèo chung      37.404   17.580,28        6.322,26      2.276,21      8.981,81   

1
Hỗ trợ Phát triển sản xuất (Trợ giá, 

giống cây, con…)

2 Dạy nghề và xuất khẩu lao động

 - Hỗ trợ học nghề

 - Hỗ trợ xuất khẩu lao động

3
Giáo dục - Đào tạo (Cấp bù học phí, 

hỗ trợ đóng học phí…
       1.133        653,36           653,36   

 - Cấp bù học phí           617        116,70           116,70   

 - Hỗ trợ chi phí học tâp           262        126,70           126,70   

 - Hỗ trợ khác           254        409,96           409,96   
 Tiền ăn, hỗ trợ trẻ 

khuyết tật 

4 Bảo hiểm y tế      28.626   12.369,72        5.251,70      2.276,21      4.841,81   

a Cấp thẻ Bảo hiểm y tế      26.092   11.226,72        4.108,70      2.276,21      4.841,81   

 + Hộ nghèo        1.026        411,49           411,49   

 + Hộ cận nghèo        2.809     1.131,60           792,12         339,48   

 + Hộ thuộc xã ĐBKK miền núi

 + Hộ thuộc xã ĐBKK bãi ngang ven 

biển

 + Hộ thu nhập trung bình      22.257     9.683,63        2.905,09      1.936,73      4.841,81   

b Hỗ trợ Khám chữa bệnh        2.534     1.143,00        1.143,00   

5 Hỗ trợ làm nhà ở             59     4.140,00      4.140,00   

6 Trợ giúp pháp lý

7 Tiền điện hộ nghèo        7.586        417,20           417,20   

8
Phụ cấp cán bộ công, viên chức vùng 

có điều kiện KT-XH đặc biệt KK

9 Hỗ trợ khó khăn đột xuất

10 Các chính sách khác….

II Vốn vay Ngân hàng CSXH        1.846   76.264,00      73.356,00      2.908,00   

1 Cho vay ưu đãi HN             34     1.770,00        1.770,00   

2 Cho vay Cận nghèo           375   20.406,14      20.406,14   

3 Cho vay hộ thoát nghèo           331   18.690,00      18.690,00   

4 Cho vay HSSV               8     1.271,90        1.271,90   

5 Cho vay NS&VSMTNT           753   14.938,00      14.938,00   

6 Cho vay giải quyết việc làm           284   14.785,00      14.785,00   

Biểu 01

Ngân sách Trung 

ương

Ngân sách địa 

phương 
Huy động

Số lượng
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Ngân sách Trung 

ương

Ngân sách địa 

phương 
Huy động

Số lượngTT Nội dung hỗ trợ Kinh phí

Trong đó

Ghi chú

7 Cho vay xuất khẩu lao động

8 Cho vay hộ SXKD tại vùng KK

9 Cho vay thương nhân vùng KK

10 Cho vay nhà ở xã hội               4     1.494,96        1.494,96   

11 Cho vay hộ nghèo nhà ở 167

12 Cho vay hộ nghèo về nhà ở - QĐ33

13
Cho vay hộ nghèo xây dựng chòi 

tránh lũ

14
Cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở 

phòng tránh bão lụt 

15 Cho vay hộ DTTS ĐBKK 

16 Cho vay khác             57     2.908,00      2.908,00   
 Cho vay để 

SXKD 

Tổng cộng      39.250   93.844,28      79.678,26      5.184,21      8.981,81   

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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Quỹ vì người nghèo 3 nhà 220           

Vincom 56 nhà 3.920        

4.140        
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